
c. Đầm bàn:

 công dụng: đầm bề mặt: 3 loại:

 - Đầm bàn.

 - Đầm thước.

 - Đầm điện từ.
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15. Đầm bàn
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14. Đầm cóc
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Chương VI. Máy và thiết bị gia cố nền 
móng công trình

 + Phân loại:

 Theo đặc điểm cấu tạo:

 - Nhóm 1: búa rơi tự do.

 - Nhóm 2: búa hơi ép.

 - Nhóm 3: búa diezen.

 - Nhóm 4: búa rung và thiết bị rung đóng cọc - rung 
va.

 - Nhóm 5: khoan lỗ đúc cọc tại chỗ - cọc nhồi.
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búa diezen.
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16. Maý đóng cọc

a. Búa rung:
+ Công dụng: làm 
việc hiệu quả với 
nền cát tơi, xốp.
+ Hay ở địa hình 
chật hẹp.
+ Hai loại:   
- búa rung.
- rung va.
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Chương VII. Máy làm đất

 Công dụng.
+ Các khâu chính trong công tác đất để thi công công trình xây 

dựng.
- Đào đất.
- Vận chuyển.
- Đắp.
- San bằng.
- Dầm lèn.

 Phân loại theo công dụng:
- Nhóm máy làm công tác chuẩn bị: máy xới, cưa cây, bẩy hộc 
đá.
- Nhóm đào vận chuyển: ủi, san, cạp.
- Nhóm đào xúc: máy đào 1 gàu, máy đào nhiều gàu.
- Nhóm đầm lèn: máy đầm xung động, đầm tĩnh, đầm rung.
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Máy xới:

 Máy xới:

- Là thiết bị công tác kéo theo được gá lắp trực 
tiếp vào một máy cơ sở khác.

- Máy dùng để phá vỡ các lớp đất đá cứng: 
mặt đường nhựa, mặt đường bê tông khi cần 
đào mương rãnh.
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Máy xới:
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Máy ủi:

 - Là loại máy chủ đạo: bộ phận công tác: lưỡi ủi.

 - Dùng đào và vận chuyển đất trong cự ly 100m:

 + Lấp hào hố, san bằng nền móng công trình.

 + Đào đắp nền cao tới 2m.

 + Ủi hoặc san rải vật liệu.

 - Cấu tạo và nguyên lý làm việc:

 Hình

 + Lưỡi ủi: chịu lực phức tạp: 2 phần

 - Thân lưỡi.

 - Lưỡi cắt.
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1- Lưỡi ủi ; 
2 - Khung đẩy;
 3 - Piston -
xilanh thuỷ lực; 
5 - Răng xới; 
6 - Chống xiên;
 7 - Xi lanh điều 
khiển lưỡi xới.

Máy ủi:
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Máy cạp:

 c+ Công dụng và phân loại:

- Máy cạp (hay máy xúc chuyển) được sử dụng trong công 
tác đào đắp nền, san bằng, đào bới bỏ lớp đất mùn bề 
mặt, hoặc san rải vật liệu xây dựng.

 + Máy cạp được phân loại:

- Theo khả năng di chuyển: tự hành và không tự hành.

- Theo hệ thống truyền động: thuỷ lực và cáp.

- Theo phương pháp đổ đất: đổ tự do và cưỡng bức.

- Theo dung tích: nhỏ ( 6m3), vừa (6-18m3), lớn ( 
18m3). Có một số cực lớn (30-50m3).
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 Hình

 1- lưỡi cắt; 2-khung 
thùng; 3- chốt; 4-thùng 
cạp;5- xi lanh đóng mở nắp 
thùng; 6-bánh hơi; 7- tấm 
chắn; 8- nắp thùng; 9- xi 
lanh nâng hạ thùng; 10-
khung cong; 11- khớp cầu 
vận năng; 12- đầu kéo; 13-
xi lanh điều khiển tấm chắn.

Máy cạp:
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 - Thùng cạp được nâng hạ nhờ hệ thống 
thuỷ lực.

 - Đóng mở nắp thùng và xả đất: xi lanh 5, 13

 - Khung chính: 1 đầu nối khớp xoay với 
khung phụ (khung thùng - khớp 3), đầu kia 
nối khớp cần với đầu kéo (khớp 11) => đầu 
kéo và bộ công tác thùng cạp đứng trên mặt 
phẳng khác nhau nhưng khung không bị vặn 
và thuận lợi khi lượn vòng.

Máy cạp:
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 Qúa trình làm việc:
I - giai đoạn đào tích đất:

- Hạ thùng (9).
- Di chuyển tích đất.
- Đóng nắp thùng (8).

II - Vận chuyển: máy di chuyển với vận tốc lớn.
III - Để rải đất:

- Mở nắp thùng (8).
- Hạ thùng cạp (9).    
- Đất đẩy ra ngoài (loại cưỡng bức).
- Nghiêng thùng về trước hoặc sau (đổ tự do). 

Máy cạp:
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Máy cạp:
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Máy cạp:
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Máy cạp:
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17. Máy khoan cọc nhồi
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Tổ chức sử dụng máy trong thi công 
xây lắp.

 1. Ý nghĩa và tầm quan trọng:
 Khối lượng nguyên vật liệu ở công trường chiếm một 

khối lượng rất lớn, có khi vận chuyển xa hàng chục km 
hoặc phải nâng cao hơn mặt đất có khi tới hàng chục mét. 
Nếu thi công bằng phương pháp thủ công sẽ chậm, kéo dài 
thời gian, phải sủ dụng một khối lượng nhân lực lớn thi 
công nặng nhọc không đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho 
công nhân. Để rút ngắn thời gian xây dựng, nhanh đưa 
công trình vào sử dụng, thực hiện phương châm "cơ giới 
hoá trong thi công xây dựng" để giải phóng sức lao động 
cho công nhân và đưa năng suất lao động lên cao. Mỗi cán 
bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý phải tích cực học hỏi kinh 
nhgiệm, nghiên cứu không ngừng nâng cao trình độ để 
mạnh dạn áp dụng máy trong thi công xây dựng.
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 2. Cơ sở lựa chọn máy.
 Khi sử dụng máy thi công phải căn cứ vào những điều kiện 

sau:
 a. Đặc điểm công trình và hoàn cảnh thi công. Nghĩa là 

khối lượng công việc nhiều hay ít, thi công cao hay thấp, trọng 
lượng cấu kiện là bao nhiêu, thi công tập trung hay phân tán, 
diện thi công rộng hay hẹp….

 b. Các đặc trưng chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của máy như: 
sức nâng, chiều cao, chiều dài tay cần, tốc độ di chuyển, năng 
suất bình quân…

 c. Thời gian phải hoàn thành công việc hay công trình để 
từ đó tính toán số lượng máy cần dùng.

 d. Lượng lao động, các thợ và phục vụ theo máy, giá 
thành sử dụng máy là tiết kiệm nhất.

Tổ chức sử dụng máy trong thi công 
xây lắp.
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 3. Lựa chọn phương án sử dụng máy:

 a. Xác định số lượng máy cần dùng theo thời gian làm 
việc:

 Dựa vào các yếu tố sau:

 - Khối lượng công việc cần thi công bằng máy.

 - Năng suất một ca máy.

 - Số ca máy trong một ngày.

 - Thời gian làm việc của máy theo dự kiến.

 Thường có hai trường hợp tính toán xảy ra trong thực tế:

 + Trường hợp sử dụng máy một loại (chỉ có một loại máy làm 
việc). 

Tổ chức sử dụng máy trong thi công 
xây lắp.
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 + Trường hợp sử dụng máy một loại (chỉ có một loại máy làm việc).

 Ta có công thức:

 (công)

 Trong đó:

 Nm : là số lượng máy cần thiết (máy).

 : tổng khối lượng các công việc cần thi công bằng máy.

 C : số ca máy thi công trong một ngày (dự kiến).

 n : năng suất dự kiến lấy từ 90 -> 100.

 Dbq : định mức năng suất bình quân của máy.

 T : thời gian làm việc của máy (ngày).

 di :  định mức năng suất một ca máy của công 
việc i.

1

100
n

i
i

i

bq

Q

N
C T n D






  


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 Ví dụ: Để cẩu lắp cấu kiện cho một xưởng cơ khí với số liệu 
sau:

 - 36 cột bê tông cốt thép nặng 4,5 tấn/cột.

 - 32 giằng bê tông cốt thép nặng 2,5 tấn/giằng.

 - 24 vì kèo (dàn) bê tông cốt thép nặng 3 tấn/vì.

 - 280 tấm mái nặng 1,4 tấn/tấm.

 Người ta chọn cần trục bánh xích K151 (tải trọng 10 tấn) để 
lắp. Theo kế hoạch ngày làm 1 ca, thời gian thi công 15 ngày, 
mức tăng năng suất 15%.

 Hãy xác định số lượng máy và bố trí kế hoạch lắp cho từng cấu 
kiện.
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 * Tra định mức dự toán số 1242/1998/QĐ-BXD, xác định mức sử 
dụng máy từ đó xác định định mức bình quân (Đbq) của máy:

 - LA.21: Lắp cột đ1 = 0,07   ca/1ck.

 - LA.31: Lắp giằng đ2 = 0,1     ca/1ck.

 - LA.32: Lắp kèo đ3 = 0,25   ca/1ck.

 - LA.43: Lắp tấm mái đ4 = 0,019 ca/1ck.

 * Qui đổi định mức ra đơn vị cấu kiện /ca máy.

 - Lắp cột đ1 = 14,3 CK/ca.

 - Lắp giằng đ2 = 10,0 CK/ca.

 - Lắp kèo đ3 = 4,0   CK/ca.

 - Tấm mái đ4 = 52,6 CK/ca.
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 Định mức bình quân của máy:

 Vậy   CK/ca máy

 * Xác định số lượng máy:

 * Xác định thời gian lắp cho từng loại cấu kiện 
(Ti):

 Công thức:

 máy (làm tròn 1 máy).

1

1

n

i
i

bq n
i

i i

Q

D
Q

d







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 * Xác định thời gian lắp cho từng loại cấu kiện (Ti):
 Công thức:
 ngày
 - Lắp cột
 lấy tròn 2 ngày
 - Lắp giằng
 lấy tròn 3 ngày
 - Lắp kèo:
 lấy tròn 5 ngày
 - Lắp tấm mái:
 lấy tròn 5 ngày
 Tổng thời gian thi công:
 lấy tròn 15 ngày

100i
i

m i

Q
T

C N n d




  
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 Như vậy, so sánh với kế hoạch ta chọn 1 máy là 
hợp lý, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

 Trên đây là phương án sử dụng 1 máy thi công 
theo phương án tuần tự. Ta có thể tổ chức thi 
công xen kẽ hoặc tăng ca trong một ngày để rút 
ngắn thời gian. Từ đó ta có nhiều phương án sử 
dụng máy và lựa chọn phương án tốt nhất phù 
hợp với các điều kiện và tình hình thực tế cho 
phép.
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 + Xác định số lượng máy nhiều loại phối hợp.
 Trong thi công thường có những công việc 2->3 loại máy phối hợp làm việc với 

nhau.
 Ví dụ:
 - Máy đào + máy ủi + ô tô vận chuyển (khi thi công đào và đắp đất công trình).
 - Cầu trục + ô tô vận chuyển cấu kiện bê tông (trong thi công lắp ghép)v.v….
 Cho nên ngoài việc xác định số lượng 1 loại máy làm việc độc lập ta còn phải 

xác định tỷ lệ giữa các loại máy cùng phối hợp làm một công việc sao cho 
chúng làm việc liên tục, thời gian ngừng việc là ít nhất.`

 Tỷ lệ giữa hai loại máy phối hợp xác định như sau:

 Tck : là thời gian hoàn thành 1 chu kỳ công tác của máy.
 Nm1; Nm2 : là số lượng máy 1 và máy 2.

1 1

2 2

m ck

m ck

N T

N T
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 Ví dụ:
 Để san bằng một khu đất người ta chọn biện pháp 

kỹ thuật là dùng máy cạp và máy ủi phối hợp thi 
công. Diện thi công cho phép cùng một lúc thi công 
không quá 10 máy.

 - Thời gian hoàn thành 1 chu kỳ của máy ủi là 1,4 
phút.

 - Thời gian hoàn thành 1 chu kỳ của máy cạp là 6,4 
phút.

 Hãy xác định phương án sử dụng 2 loại máy nói trên 
để tỷ lệ ngừng việc là ít nhất.
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 Gọi:
 Máy ủi: Nm1 và Tck1.
 Máy cạp: Nm2 và Tck2.



 Như vậy cứ 7 máy ủi kết hợp với 32 máy cạp thì không có 
hiện tượng ngừng việc.

 Nhưng diện thi công không cho phép vì 32 + 7 = 39 máy > 
10 máy.

 Do đó ta chọn phương án sử dụng máy như sau:
 Theo tỉ lệ trên ta thấy: cứ 1 máy ủi thì kết hợp với 32/7 máy 

cạp. 

1 1

2 2

1, 4 7

6, 4 32
m ck

m ck
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 Vì máy không theo tỉ lệ, do đó ta có các phương án:

 Như vậy cứ 7 máy ủi kết hợp với 32 máy cạp thì không 
có hiện tượng ngừng việc.

 Nhưng diện thi công không cho phép vì 32 + 7 = 39 máy 
> 10 máy.

 Do đó ta chọn phương án sử dụng máy như sau:

 Theo tỉ lệ trên ta thấy: cứ 1 máy ủi thì kết hợp với 32/7 
máy cạp. Vì máy không theo tỉ lệ, do đó ta có các 
phương án:

 - Phương án 1: 1 máy ủi + 5 máy cạp.

 - Phương án 2: 1 máy ủi + 4 máy cạp.
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 Theo phương án 1: thì máy ủi sẽ làm việc 
liên tục, còn máy cạp sẽ thừa một lượng là  
máy, lượng thừa này sẽ tạo ra ngừng việc 
của máy cạp.

 Như vậy tỉ lệ ngừng việc tính cho cả kíp máy 
là:


0, 43

100 7, 2%
1 5

 

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 Theo phương án 2: 4 máy cạp sẽ làm việc liên tục và 
chỉ phối hợp với  máy ủi, 

 lượng máy ủi thừa: máy và lượng 
thừa này sẽ tạo ra ngừng việc của máy ủi. Như vậy tỉ 
lệ ngừng việc tính cho cả kíp máy là:

 Vậy để tổ chức hợp lý và kinh tế ta chọn phương án 2. 

 Ngoài ra phương án 2 còn cho phép ta sử dụng 2 kíp 
máy cùng một lúc mà không ảnh hưởng đến diện thi 
công (1 kíp máy gồm: 4 máy cạp + 1 máy ủi).

4
0,875

4,57


1 0,875 0,125 

0,125
100 2,5%

1 4
 


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b. Xác định lượng lao động và giá thành sử 
dụng máy:

 + Lượng lao động: bao gồm thợ lái, phụ lái và công 
phục vụ khác.

 Xác định theo công thức:  (công)
[1]

 Trong đó:
 Lm : là lao động lái máy và phụ lái
 (công)
 C : số ca làm việc của máy trong 1 ngày
 Nm : số máy làm việc trong 1 ca (máy)
 Sm : số thợ lái và phụ lái của một máy (theo qui 

định) (người)
 T : số ngày làm việc của máy (ngày)
 Lpv : số công lao động phục vụ khác (công)

m pvL L L 

m m mL C N S T   

m m pvG C N g T g    
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 + Gía thành sử dụng máy (kể cả công người phục 
vụ máy):

 (đồng)

 Gm : là định mức phí tổ trực tiếp 1 ca máy
 Chú ý: hai công thức trên chỉ sử dụng để so sánh 

phương án tổ chức sử dụng máy mà không dùng để 
tính giá thành xây dựng vì nó chưa kể đến các phí 
tổn khác như: vận chuyển, tháo, lắp máy v.v…

m m pvG C N g T g    
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 c. Ví dụ:
 Chọn phương án sử dụng máy để đào 35.000m2 đất nhóm 2 

với thời gian kế hoạch là 3 tháng, máy xúc có 2 loại:
 - 302 dung tích gầu là 300 lít.
 - 652 dung tích gầu là 650 lít.
 Thời gian sửa chữa nhỏ chiếm 10% số ngày làm việc.
 Giải
 * Xác định số ngày làm việc theo kế hoạch (chọn ngày làm việc 

trong một tháng là 25 ngày).
 - Ngày làm việc theo kế hoạch: 3 x 25 = 75 ngày.
 - Ngày làm việc thực tế: 75 - (75 x 10%) = 67,5 ngày.
 Ta gọi Tkhống chế là 67,5 ngày.

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



 Dự kiến phương án:
 Phương án 1:
 Dùng 2 máy 302 thi công 2 ca/ngày và năng suất dự kiến 

100%
 Ta có: Nm1 = 2 ; C1 = 2 ; n1 = 100%
 Biết năng suất máy d1 = 148 m3/ca
 Vậy:
 (ngày)
 ( vì không có lao động phục vụ theo máy)
 (lấy , gồm một lái chính và 

một lái phụ).
 (công).
 Phí tổn 1 ca máy 302 là 792.900 đồng/ca (đơn giá sử dụng 

máy).
 (đồng) vì   

(đồng)

2

2 2 2 2

100 35000 100
65

2 2 100 270m

Q
T

C N n d

 
  

     

1 1 1m pvL L L  

1 1 1 1 1 1m m mL L C N l T    

1 2ml 

1 2 2 2 2 59 472L      

1 1 1 1 1m mG C N l T    1 0pvL 

1 2 2 792.900 59 187.120.000G     
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 Dùng 1 máy 652 thi công 2 ca/ngày và năng suất dự kiến là 100%.

 Ta có:  Nm2 = 1 ; C2 = 2 ; n2 = 100%

 Biết năng suất máy d2 = 270m3/ca:

(ngày)

 ( vì không có lao động phục vụ theo máy).

 (lấy gồm một lái chính và một lái phụ).

 (công)

– Phí tổ 1 ca máy 652 = 1.071.500 đồng/ca (đơn giá sử dụng 
máy).

(đồng)

2

2 2 2 2

100 35000 100
65

2 2 100 270m

Q
T

C N n d

 
  

     

2 2 2m pvL L L  
2 0pvL 

2 1 2 2 65 260L     

2 2ml 
2 2 2 2mG C l T  

2 2 1 1.071.500 65 139.290.000G     
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